UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

Số: 2445 /QĐ-UBND                                Quảng Bình, ngày 03 tháng 9 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) của ông Lê Minh Phúc,
thường trú tại thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 
Xét đơn khiếu nại ngày 12/12/2014 của ông Lê Minh Phúc, thường trú tại thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch vµ B¸o cáo số 01/BC-ĐXMLN ngµy 03 th¸ng 7 n¨m 2015 cña Đoàn xác minh liên ngành vÒ kÕt qu¶ thÈm tra, x¸c minh néi dung ®¬n khiÕu n¹i cña ông Lê Minh Phúc, 
I. Nội dung khiếu nại 

Khiếu nại Quyết định số 4793/QĐ-CT ngày 01/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần 1) của ông Lê Minh Phúc trú tại thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch về bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 A, cụ thể: 

- Khiếu nại đất gia đình ông Phúc đã và đang sử dụng ổn định (15 năm) nhưng không được đền bù, UBND huyện Bố Trạch lại đền bù cho người khác. 

- Riêng nội dung khiếu nại giá bồi thường cây cảnh, đường bê tông vào nhà không đúng quy định: Sau khi nghe Đoàn Xác minh giải thích, ông Phúc đã đồng ý với Quyết định giải quyết kiếu nại số 4793/QĐ-CT ngày 01/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch và xin rút nội dung khiếu nại này.

II. Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu 

Ngày 01/12/2014, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch đã ban hành Quyết định số 4793/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Phúc trú tại thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch với nội dung:

Không công nhận nội dung khiếu nại đất của gia đình ông Phúc đã sử dụng ổn định 15 năm nay (từ năm 2000 cho đến nay) nhưng không được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về đất mà lại bồi thường cho ông Toàn là bất hợp lý, trái với quy định của Luật Đất đai. 

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Bố Trạch, ngày 12/12/2014 ông Lê Minh Phúc (sau đây gọi là ông Phúc) gửi đơn đến UBND tỉnh Quảng Bình khiếu nại Quyết định số 4793/QĐ-CT ngày 01/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch. Ngày 03/02/2015 UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 283/Q§-UBND về việc xác minh nội dung khiếu nại. 
III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại
- Theo ông Phúc trình bày: Diện tích đất hiện đang có nhà ở được bố mẹ của Ông  khai hoang năm 1983 để trồng cây hàng năm. Đến năm 2000 thì cho ông Phúc xây dựng nhà. Phía trước thửa  đất có nhà ở tiếp giáp Quốc lộ 1A có thửa đất với diện tích khoảng 600 m2, là phần đất do ông Nguyễn Thanh Toàn khai hoang và sử dụng đến trước năm 2000 thì bỏ hoang. Ông Phúc bắt đầu sử dụng phần diện tích đất trên từ năm 2000 và làm đường vào nhà, trồng cây cảnh, san gạt mặt bằng để trồng hoa màu. Từ khi ông Phúc bắt đầu sử dụng thửa đất với diện tích khoảng 600 m2 ông Toàn không có ý kiến gì, không xảy ra tranh chấp giữa ông Phúc và ông Toàn về thửa đất trên, Chính quyền  địa phương không có ý kiến, không xử lý vi phạm hành chính đối với ông về việc sử dụng thửa đất trên.

Ông Phúc cho rằng gia đình ông đã sử dụng đất ổn định từ năm 2000 đến nay  nhưng nhà nước thu hồi phục vụ Dự án mở rộng Quốc lộ 1A không bồi thường cho gia đình ông  mà bồi thường cho ông Toàn là không đúng quy định, đề nghị các cơ quan chức năng bồi thường cho gia đình ông theo đúng quy định. 

Ông Phúc không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại diện tích đất hiện nay đang khiếu nại.

- Theo ông Nguyễn Thanh Toàn trình bày: Tháng 3 năm 1981, ông Nguyễn Thanh Toàn (sau đay gọi là ông Toàn) lên khai hoang tại khu vực đất hiện nay ông Phúc đang khiếu nại để trồng hoa màu và trồng 1 vụ lúa, đến năm 2007 thì ông chuyển sang chăm sóc bón phân và thu hoạch cỏ tự nhiên cho đến năm 2013. Năm 2005, khi ông Phúc xây nhà, ông Toàn đã cho ông Phúc làm đường và để vật liệu trên đất của ông. Sau đó ông Phúc lấn chiếm sang đất của ông để sử dụng trồng cây cảnh và cây lâu năm. Thời điểm đó, ông Toàn là cán bộ xã nên đã không có đơn yêu cầu giải quyết việc lấn chiếm, sử dụng nói trên của ông Phúc. Việc lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất với thửa đất nói trên ông Toàn không biết, mà chính quyền địa phương tự tổ chức lấy ý kiến.

Ông Toàn không cung cấp được các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất tại thửa đất hiện ông Phúc đang có khiếu nại.

- Theo báo cáo của UBND xã Lý Trạch: Từ trước đến nay, UBND xã chưa nhận được đề nghị giải quyết tranh chấp giữa hộ ông Toàn và ông Phúc đối với thửa đất số 604, tờ bản đồ số 05; việc tranh chấp giữa hai hộ chỉ xảy ra sau khi hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường GPMB Quốc lộ 1A.

Cơ sở để quy chủ sử dụng đất cho ông Toàn  đối với thửa đất số 604, tờ bản đồ số 05: Tại thời điểm trích đo, ông Phúc có mặt nhưng không đứng ra kê khai nên Hội đồng bồi thường GPMB huyện không quy chủ cho ông Phúc. Ông Toàn đứng ra đăng ký kê khai nên đã quy chủ cho ông Toàn.

Thực tế tại thời điểm đo đạc để xác định diện tích thu hồi đất tại thửa đất số 604, tờ bản đồ số 05, trên đất có các tài sản, cây cối của ông Phúc.

UBND xã Lý Trạch không cung cấp được các chứng cứ, tài liệu để chứng minh quyền sử dụng đất và việc sử dụng ổn định, liên tục của ông Toàn từ năm 2003 đến nay đối với thửa đất số 604, tờ bản đồ số 05. Việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất để quy chủ cho ông Toàn được UBND xã giao cho Trưởng thôn chủ trì lấy ý kiến nhân dân, sau đó thực hiện xác nhận. 

Qua làm việc ông Lê Xuân Bảo là Trưởng thôn 8 xã Lý Trạch đã thừa nhận việc lấy ý kiến khu dân cư là do ông Toàn tự đi từng hộ dân để xin ký xác nhận, sau đó ông Toàn đưa cho Trưởng thôn ký xác nhận. Việc xác nhận cho ông Toàn là chỉ xác nhận thời điểm đã khai hoang đất chứ không xác nhận ông Toàn là người hiện đang sử dụng đất. Sau đó ông Toàn mang phiếu lấy ý kiến khu dân cư lên UBND xã để ký xác nhận. 

Như vậy, việc lấy ý kiến khu dân cư về xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của ông Toàn là do ông Toàn tự đi lấy ý kiến khu dân cư là không đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.  

Theo báo cáo của Đoàn xác minh huyện Bố Trạch thì căn cứ vào các biên bản làm việc với các nhân chứng nguyên là Bí thư, Chủ tịch, trưởng thôn, cán bộ địa chính của xã qua các thời kỳ và các Báo cáo số 26/VPĐK ngày 28/8/2014 của VPĐKQSD đất huyện, Báo cáo số 249/TTPTQĐ ngày 14/8/2014 của Trung tâm PTQĐ huyện, Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 30/9/2014 của UBND xã Lý Trạch; Phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ngày 08/11/2013 của Chủ tịch UBND xã Lý Trạch tại thôn 8, xã Lý Trạch để Đoàn xác minh huyện kết luận việc sử dụng đất của ông Nguyễn Thanh Toàn là người đang sử dụng đất và được quy chủ để được bồi thường về đất là đúng; 

Theo Văn phòng ĐKQSD đất huyện Bố Trạch: Khi làm hồ sơ bồi thường GPMB, văn phòng ĐKQSD đất đã phối hợp với UBND xã Lý Trạch thông báo cho các hộ dân có liên quan trước khi tiến hành trích đo và kiểm đếm tài sản trên đất của các hộ bị ảnh hưởng, tại thời điểm tiến hành đo đạc tại thửa đất trên có mặt ông Phúc nhưng ông không có ý kiến gì, khi đo đạc xong đã lập hồ sơ trình các cấp phê duyệt, công bố phương án bồi thường và tiến hành bồi thường theo quy định; 

Theo Phòng TN&MT khi thẩm định đã căn cứ vào các hồ sơ trích đo của VPĐKQSD đất và của Trung tâm PTQĐ để thẩm định trình phê duyệt; 

Đoàn xác minh của huyện chưa đưa ra được các bằng chứng có liên quan để chứng minh cho việc ông Toàn là người đang sử dụng đất liên tục và sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay.
Như vậy, việc Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện quy chủ để bồi thường cho ông Toàn, một phần lỗi xuất phát từ cá nhân ông Phúc, vì trong quá trình kiểm đếm, trích đo, công khai để bồi thường, ông Phúc đều biết nhưng ông Phúc không kê khai đăng ký và cũng không có ý kiến gì, sau khi nhận tiền bồi thường thì ông Phúc mới làm đơn khiếu nại. 

Kết quả lấy ý kiến của những hộ dân am hiểu về đất đai tại khu vực hiện nay đang khiếu nại vÒ nguån gèc vµ qu¸ tr×nh sö dông ®Êt t¹i khu vùc ®Êt mµ hiÖn nay ông Phúc ®ang khiếu nại: Đa số các ý kiến (có 08 ý kiến) cho rằng khi ông Phúc lên làm nhà thì ông Toàn không sử dụng nữa và bỏ hoang, sau đó ông Phúc sử dụng từ đó đến nay. Có 02 ý kiến cho rằng khi ông Phúc lên làm nhà thì ông Toàn vẫn đang sử dụng, năm làm năm không, đến năm 2005 do bị phá hoại trong quá trình canh tác nên ông Toàn không sử dụng nữa, sau đó ai sử dụng thì không rõ.

IV. Kết quả đối thoại.

Ngày 22/4/2015, Đoàn xác minh liên ngành đã tổ chức buổi đối thoại giữa các bên với sự tham dự của đại diện các phòng chuyên môn của huyện Bố Trạch; đại diện UBND xã Lý Trạch, hộ gia đình ông Lê Minh Phúc. 

Tại buổi đối thoại, các ý kiến của đại diện các phòng chuyên môn của huyện và đại diện UBND xã Lý Trạch đều đã khẳng định việc kiểm đếm bồi thường, hỗ trợ về tài sản và đất bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng nâng cấp Quốc lộ 1A đối với hộ gia đình Lê Minh Phúc là đảm bảo theo đúng quy định. 

Quá trình kiểm đếm trích đo, công khai để bồi thường ông Phúc đều biết nhưng ông Phúc không khiếu nại, sau khi nhận tiền bồi thường thì ông Phúc mới làm đơn khiếu nại.
Quá trình sử dụng đất ông Phúc không kê khai đăng ký với chính quyền địa phương, phần diện tích đất ông Phúc đang khiếu nại là đất nằm trong hành lang ATGT đã được xác định theo Nghị định số 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ; Mặc dù đã được các thành phần tham gia đối thoại giải thích như trên nhưng ông Phúc cho rằng phần diện tích ông đang khiếu nại đã được ông sử dụng ổn định liên tục từ năm 2000 đến nay nên phải được bồi thường theo quy định, ngoài những lập luận đã chứng minh ở trên ông Phúc không đưa ra được chứng cứ để chứng minh thời điểm và quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

V. Kết luận
- UBND xã Lý Trạch đã thực hiện quy chủ, xác nhận thời điểm và việc sử dụng đất ổn định, liên tục cho hộ ông Toàn không đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Xác nhận chủ sử dụng đất khi hộ ông Toàn không còn là người đang sử dụng đất dẫn đến các cơ quan chuyên môn của huyện lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng về đất không đúng đối tượng.

- Ông Nguyễn Thanh Toàn không có giấy tờ pháp lý để chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất mà ông Lê Minh Phúc đang khiếu nại. Mặt khác, ông Nguyễn Thanh Toàn không phải là người đang sử dụng đất nên không được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
Như vậy, nội dung này ông Phúc khiếu nại đúng.

- Ông Lê Minh Phúc không có giấy tờ để chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất mà ông đang khiếu nại, nhưng ông Phúc là người đang sử dụng đất trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005 cho đến khi thu hồi đất. Diện tích đất 496 m2 ông Phúc đang sử dụng bị thu hồi là diện tích đất nằm trong hành lang ATGT đã được xác định theo Nghị định số 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ. Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì phần diện tích đất ông Phúc đang sử dụng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không được bồi thường về đất khi bị thu hồi theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, hộ ông Phúc là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp nên được hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 18 của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 02/05/2010 của UBND tỉnh "Về việc Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình "Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2010". 
Như vậy, nội dung này ông Phúc khiếu nại sai.

Từ những căn cứ trên,
QuyÕt ®Þnh:
Điều 1. Công nhận phần nội dung khiếu nại của ông Lê Minh Phúc về việc UBND huyện Bố Trạch quy chủ để thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, nâng cấp đường Quốc lộ 1A năm 2013 cho ông Nguyễn Thanh Toàn là không đúng đối tượng là đúng. 

Không công nhận nội dung ông Lê Minh Phúc khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại về đất đối với diện tích 496 m2 đất ông Phúc đang sử dụng nằm trên hành lang an toàn Quốc lộ 1A. Ông Phúc chỉ được hỗ trợ khác theo quy định đối với diện tích 496 m2 đất này khi Nhà nước thu hồi để mở rộng Quốc lộ 1A.

Điều 2. Điều chỉnh Quyết định giải quyết khiếu nại số 4793/QĐ-CT ngày 01/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch từ nội dung: "UBND huyện Bố Trạch đã thực hiện bồi thường cho hộ ông Toàn khi thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thi công Quốc lộ 1A là đúng" thành nội dung: "UBND huyện Bố Trạch đã thực hiện bồi thường về đất khi giải phóng mặt bằng thi công Quốc lộ 1A cho ông Toàn là không đúng đối tượng".

Giao UBND huyện Bố Trạch huỷ quyết định thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Thanh Toàn tại thửa đất số 277, tờ bản đồ số 08, diện tích 496 m2; thu hồi lại cho Ngân sách Nhà nước số tiền 75.739.200 đồng (bồi thường về đất là: 16.368.000 đồng, hỗ trợ về đất là: 59.371.200 đồng) đã chi trả bồi thường, thiệt hại về đất không đúng đối tượng cho ông Nguyễn Thanh Toàn; đồng thời lập phương án hỗ trợ về đất cho ông Lê Minh Phúc theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2010. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại này, ông Lê Minh Phúc, ông Nguyễn Thanh Toàn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Chủ tịch UBND xã Lý Trạch, ông Lê Minh Phúc, ông Nguyễn Thanh Toàn và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
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